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1. Tính cấp thiết của đề tài

Năm 2020 Việt Nam đặt mục tiêu cơ bản trở thành một quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại tuy nhiên để hoàn thành được mục tiêu nói trên Việt Nam cần phải tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt hàng loạt các chính sách liên quan tới vấn đề tam nông. Thực tế cho thấy trong 10 năm qua, nông nghiệp không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào quá trình tăng trưởng ấn tượng của đất nước mà còn là điểm tựa chắc chắn cho các ngành khác đi qua những cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 

Một trong những tác nhân lớn nhất dẫn tới sự thu hẹp của diện tích đất lúa tại Việt Nam trong thời gian qua chính là việc phát triển các KCN, khu chế xuất. Về mặt định hướng phát triển, mô hình các KCN, các khu chế xuất là lựa chọn đúng đắn bởi khả năng tạo việc làm, cải thiện cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thất nghiệp, thiếu việc làm là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với nông dân sau khi bị thu hồi đất, chính vì thế bản thân các cơ quan chức năng trong thời gian qua dù đã rất cố gắng tìm ra các giải pháp để giải quyết tình trạng này thì vấn đề lao động, việc làm cho nông dân mất đất vẫn cứ là một bài toán khó. 

Rõ ràng, cả ở cấp vĩ mô và ở cấp địa phương hệ thống chính sách liên quan tới vấn đề tam nông nói chung và đối với vấn đề lao động việc làm của nông dân tại các khu vực bị thu hồi đất nói riêng là rất nhiều, rất đầy đủ song vẫn còn có rất nhiều những vấn đề xã hội vẫn đang tồn tại và tiếp tục nảy sinh đằng sau câu chuyện nông dân mất đất.

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Luận án  sử dụng phương pháp điều tra Xã hội học trong sẽ đưa ra những căn cứ khoa học từ thực tiễn, giúp cho việc nhìn nhận, đánh giá quá trình biến đổi cơ cấu lao động, việc làm ở khu vực thu hồi đất nông nghiệp một cách đầy đủ, toàn diện.

3. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Biến đổi cơ cấu lao động, việc làm của nông dân ở khu vực thu hồi đất nông nghiệp.


3.2 Khách thể nghiên cứu

- Hộ nông dân, Lãnh đạo chính quyền, Lãnh đạo doanh nghiệp, chủ đầu tư


3.3 Phạm vi nghiên cứu


Phạm vi nội dung nghiên cứu: Trong đề tài này tôi tập trung chủ yếu vào mô tả thực trạng  cơ cấu lao động, việc làm trước và sau khi thu hồi đất nông nghiệp. Một số yếu tố tác động đến sự biến đổi cơ cấu lao động việc làm ở khu vực thu hồi đất nông nghiệp.

4. Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của luận án.

4.1 Mục tiêu chung

- Tìm hiểu các chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp và vùng kinh tế.

- Phân tích làm rõ thực trạng đất nông nghiệp của người dân bị thu hồi 

- Tìm hiểu các nhân tố tác động đến biến đổi cơ cấu lao động, việc làm tại các vùng có thu hồi đất nông nghiệp.

 - Phân tích thực trạng biến đổi cơ cấu lao động,việc làm tại các vùng có thu hồi đất nông nghiệp.


4.2 Mục tiêu cụ thể

- Phân tích làm rõ thực trạng cơ cấu lao động, việc làm của nông dân khu vực thu hồi đất nông nghiệp.

- Đánh giá của người dân về thực trạng thu hồi đất (phương thức đền bù, thủ tục, quy trình …)

- Phân tích và so sánh thay đổi cơ cấu lao động, việc làm trước và sau khi thu hồi đất nông nghiệp (cơ cấu theo tuổi, giới, trình độ,  loại hình nghề nghiệp, việc làm…)

- Chỉ ra nhân tố tác động đến cơ cấu lao động, việc làm và làm rõ mức độ của từng yếu tố 

- Làm rõ thực trạng thích ứng của người dân sau khi thu hồi đất và chỉ ra những nhân tố tác động đến sự thích ứng của người dân.

- Dự báo xu hướng dịch chuyển cơ cấu lao động, việc làm.

5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích tài liệu 

 Phương pháp phỏng vấn cấu trúc

 Phương pháp chọn mẫu

6. Câu hỏi nghiên cứu

- Qui mô thu hồi đất nông nghiệp của người dân như thế nào?

- Biến đổi cơ cấu lao động, việc làm ở khu vực thu hồi đất nông nghiệp như thế nào? Xu hướng biến đổi như thế nào?

-  Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi cơ cấu lao động việc làm của người dân?

- Chính sách hỗ trợ và hiệu quả của nó như thế nào đối với sinh kế của nhóm nông dân bị thu hồi đất?

- Hệ quả của quá trình biến đổi cơ cấu lao động việc làm ở khu vực thu hồi đất nông nghiệp?

7. Giả thuyết nghiên cứu

- Người nông dân mất đất có xu hướng chuyển dịch nghề nghiệp từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ 

- Người nông dân mất đất có xu hướng di chuyển ra ngoài địa phương  để tìm kiếm việc làm.

- Người nông dân mất đất phải làm nhiều loại công việc (nghề nghiệp) khác để duy trì cuộc sống. (số lượng nghề nghiệp/ đầu người gia tăng)

- Các yếu tố nhân khẩu học: Tuổi, giới tính, trình độ học vấn có ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi lao động việc làm của người dân. Trong đó yếu tố tuổi có vai trò quan trọng nhất

- Các yếu tố khách quan: Thị trường tiêu thụ, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội, bạn bè người thân, động lực từ gia đình có ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi lao động việc làm của người dân.

8. Đóng góp mới về khoa học của luận án.

- Trong luận án đã mô tả sự biến đổi cơ cấu lao động, việc làm ở khu vực thu hồi đất nông nghiệp, với sự áp dụng các lý thuyết biến đổi xã hội,  lý thuyết xung đột xã hội, lý thuyết thị trường lao động và phương pháp điều tra Xã hội học, bước đầu được thể hiện một cách có căn cứ khoa học và tương đối hệ thống.

- Khi thu hồi đất nông nghiệp nhiều hộ gia đình nông dân rơi vào cảnh bị động, khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, qua nghiên cứu luận án phát hiện nhiều hộ gia đình nông dân đã nhanh nhạy, chủ động, sáng tạo để chuyển đổi nghề nghề và thích nghi với sự hụt hẫng, rủi ro do tác động của việc thu hồi đất sản xuất.
Điều kiện kinh tế xã hội

Khung phân tích

CHƯƠNG 1
 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BIẾN ĐỔI CƠ CẤU LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

1.2.  Nhóm công trình nghiên cứu các vấn đề lý luận về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

1.4. Nhóm công trình nghiên cứu về di dân nông thôn.

1.5. Các nghiên cứu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

1.6. Các nghiên cứu về thực trạng lao động, việc làm nông thôn ở khu vực nông thôn có thu hồi đất nông nghiệp

CHƯƠNG 2
 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BIẾN ĐỔI CƠ CẤU  
LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

2.1. Các lý thuyết vận dụng trong luận án

2.1.1. Lý thuyết biến đổi xã hội và quá trình chuyển hóa xã hội nông thôn

2.1.2. Lý thuyết di động xã hội

2.1.3. Lý thuyết thị trường lao động

2.2. Các khái niệm cơ bản của luận án

2.2.1. Biến đổi xã hội

Theo từ điển Triết học do M.Rozental’ chủ biên (986), biến đổi là hình thức tồn tại phổ biến nhất của tất cả các sự vật và hiện tượng. Biến đổi bao hàm mọi sự vận động và tác động qua lại, sự chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác Cùng với sự vận động của tự nhiên và tư duy, xã hội cũng không ngừng biến đổi.

2.2.2. Chính sách xã hội

Chính sách xã hội là một khái niệm không mang tính hệ thống mà mang tính lịch sử. Nhìn chung, trong quá trình lịch sử, trong sự chuyển đổi của các quan hệ về kinh tế và đời sống các quan điểm về mục đích và nhiệm vụ của “chính sách xã hội” được thay đổi khác nhau

2.2.3. Lao động

Lao động là hoạt động tất yếu không thể thiếu của con người. Theo Marx, cái làm loài người khác biệt với các loài khác là khả năng kiểm soát tự nhiên bằng hoạt động sáng tạo, đó chính là lao động

2.2.4. Việc làm

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): việc làm là những hoạt động lao động được trả công bằng tiền và bằng hiện vật. Ở Việt Nam, luật Lao động (2012) quy địnhViệc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.

2.2.5. Cơ cấu lao động và cơ cấu việc làm

Cơ cấu và cấu trúc là hai khái niệm tương đương nhau về mặt ngữ nghĩa (do cách dịch khác nhau từ một thuật ngữ trong tiếng Anh là Structure). Theo tác giả Lê Ngọc Hùng (2009), cơ cấu xã hội là kiểu mối quan hệ giữa con người và xã hội đã trở nên bền vững và ổn định, có khả năng định hướng, điều chỉnh và kiểm soát hành vi, hoạt động của các cá nhân, nhóm và tổ chức xã hội.

CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI CƠ CẤU LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM
 Ở  KHU VỰC THU HỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

3.1. Thực trạng thu hồi đất ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Trên đây là tình hình thu hồi đất nông nghiệp diễn ra tại hai xã trong mẫu chọn của luận án qua số liệu báo cáo của chính quyền xã sở tại 

Bảng 3.1: Diện tích đất thu hồi của hộ (1 sào Bắc Bộ = 360m2)

	Diện tích đất thu hồi
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Tỉ lệ % cộng dồn
	Trung bình số diện tích đất thu hồi (sào)

	<1 sào
	69
	17,3
	17,3
	4.36

	1-5 sào
	212
	53,1
	70,4
	

	5-10 sào
	73
	18,3
	88,7
	

	>10 sào
	45
	11,3
	100,0
	

	Tổng
	399
	100
	
	


(Nguồn: Số liệu điều tra của luận án)

Số liệu trên cho thấy trung bình diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là 4,36 sào. Trong đó, có 70,4% các hộ gia đình bị thu hồi đất từ 1-5 sào, thu hồi trên 10 sào là11,3%. Với diện tích thu hồi tương đối lớn điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến quá trình sản xuất của người dân nông thôn

3.2. Biến đổi cơ cấu lao động theo ngành nghề, thành phần kinh tế của khu vực thu hồi đất nông nghiệp tại xã Ngọc Mỹ và Thiện Kế

Trong những năm qua, được sự tập trung nguồn lực về mọi mặt các tỉnh có các khu công nghiệp đã có những sự khởi sắc. Các ngành kinh tế: công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và thương mại, nông nghiệp phát triển, nhờ đó tạo điều kiện để thu hút và giải quyết được một số lượng lớn lao động, việc làm cho người dân ở đây.

Kết quả khảo sát ở cả 2 địa bàn nghiên cứu thể hiện sự chuyển đổi nghề nghiệp của từng thành viên trong gia đình. 

Bảng 3.2: Sự chuyển đổi ngành nghề của các thành viên trong gia đình

	Nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình
	Năm 2010
	Năm 2015

	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	Người thứ 1 
	Nông nghiệp
	236
	74,9
	185
	52,1

	
	Dịch vụ
	39
	12,4
	76
	21,4

	
	Công nghiệp – Xây dựng
	40
	12,7
	93
	26,2

	
	Thất nghiệp
	0
	0.0
	1
	,3

	Người thứ 2
	Nông nghiệp
	218
	74,9
	172
	53,4

	
	Dịch vụ
	38
	13,1
	74
	23,0

	
	Công nghiệp – Xây dựng
	32
	11,0
	75
	23,3

	
	Thất nghiệp
	3
	1,0
	1
	,3

	Người thứ 3
	Nông nghiệp
	53
	36,6
	21
	10,0

	
	Dịch vụ
	22
	15,2
	44
	20.9

	
	Công nghiệp – Xây dựng
	67
	46,2
	130
	61,6

	
	Thất nghiệp
	3
	2,1
	16
	7,6

	Người thứ 4
	Nông nghiệp
	41
	46,1
	27
	20,9

	
	Dịch vụ
	13
	14,6
	15
	11,6

	
	Công nghiệp – Xây dựng
	32
	36,0
	77
	59,7

	
	Thất nghiệp
	3
	3,4
	10
	7,8

	Người thứ 5
	Nông nghiệp
	11
	29,7
	2
	3,5

	
	Dịch vụ
	4
	10,8
	6
	10,5

	
	Công nghiệp – Xây dựng
	22
	59,5
	49
	86,0

	Người thứ 6
	Nông nghiệp
	4
	23,5
	4
	19,0

	
	Dịch vụ
	1
	5,9
	16
	76,2

	
	Công nghiệp – Xây dựng
	12
	70,6
	1
	4,8


(Nguồn: Số liệu điều tra của luận án)

Sau thu hồi đất nông nghiệp, phần diện tích đã thu hồi tương đối lớn, do đó người nông dân phải chuyển đổi công việc của bản thân cũng như tính toán để chuyển đổi cho các thành viên trong gia đình. 

3.3. Quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, thành phần kinh tế của địa phương giữa các giới, nhóm tuổi, học vấn  của người dân nông thôn


Những năm qua, diện tích đất nông nghiệp ở nước ta đã bị thu hẹp nhanh để thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển khu công nghiệp, đô thị... Điều này làm cho một số người lao động nông thôn không còn tư liệu sản xuất, vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết công ăn việc làm cho người bị thu hồi đất trở nên hết sức nhạy cảm, phức tạp, tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nông thôn. Quá trình chuyển đổi nghề nghiệp có sự thay đổi theo các yếu tố về giới tính. 

Bảng 3.3: Mối quan hệ giữa giới tính và ngành kinh tế

	Ngành kinh tế
	Giới tính

	
	Nữ
	Nam
	Tổng

	Nông nghiệp
	2010
	N
	353
	273
	626

	
	
	Tỉ lệ %
	73,1
	53,5
	63,0

	
	2015
	N
	220
	169
	389

	
	
	Tỉ lệ %
	42,4
	31,8
	37,0

	Dịch vụ
	2010
	N
	55
	79
	134

	
	
	Tỉ lệ %
	11,4
	15,5
	13,5

	
	2015
	N
	111
	112
	223

	
	
	Tỉ lệ %
	21,4
	21,1
	21,2

	Công nghiệp
	2010
	N
	75
	158
	233

	
	
	Tỉ lệ %
	15,5
	31,0
	23,5

	
	2015
	N
	188
	251
	439

	
	
	Tỉ lệ %
	36,2
	47,2
	41,8


	Tổng
	2010
	N
	483
	510
	993

	
	
	Tỉ lệ %
	100,0
	100,0
	100,0

	
	2015
	N
	519
	532
	1051

	
	
	Tỉ lệ %
	100,0
	100,0
	100,0



(Nguồn: Số liệu điều tra của luận án)

3.4. Biến đổi cơ cấu việc làm, nghề nghiệp của người dân  

Trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, thực trạng chuyển đổi nghề nghiệp của người dân cũng có nhiều thay đổi: "giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ" là một trong những mục tiêu hàng đầu của nước ta. Trong đó, nghề nghiệp tạo ra nhiều nhất cũng được các thành viên đánh giá theo chiều hướng chung của đất nước trong những năm gần đây. Kết quả nghiên cứu các hộ gia đình cho thấy có sự biến đổi về nghề nghiệp hiện nay sau quá tình thu hồi đất nông nghiệp.

Bảng 3.4: Nghề nghiệp của người dân trước và sau khi thu hồi đất

	Nghề nghiệp tạo ra nhiều nhất
	Năm 2010
	Năm 2015
	Tỉ lệ tăng/giảm của các nghề nghiệp 2015 so với 2010 (%)

	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	

	Làm ruộng, làm vườn
	495
	49.4
	275
	25.3
	-24.1

	Chăn nuôi
	107
	10.7
	79
	7.3
	-3.4

	Xay xát thóc, gạo, ngô
	13
	1.3
	24
	2.2
	0.9

	Các công việc liên quan đến nông nghiệp
	16
	1.6
	14
	1.3
	-0.3

	Buôn bán kinh doanh nhỏ
	62
	6.2
	81
	7.5
	+1.3

	Bán hàng rong
	4
	.4
	10
	.9
	+0.5

	Giúp việc
	1
	.1
	5
	.5
	+0.4

	Lái xe
	9
	.9
	18
	1.7
	+0.8

	Sửa chữa vật dụng
	3
	.3
	12
	1.1
	+0.8

	Giáo viên
	18
	1.8
	22
	2.0
	+0.2

	Bộ đội, công an, cán bộ chính quyền
	20
	2.0
	31
	2.9
	+0.9

	Bác sĩ, y tá
	10
	1.0
	15
	1.4
	+0.4

	Xuất khẩu lao động
	4
	.4
	3
	.3
	-0.1

	Hưu trí
	2
	.2
	8
	.7
	+0.5

	Tự mở công ty/nv trong doanh nghiệp
	34
	3.4
	67
	6.2
	+2.8

	Bốc vác
	10
	1.0
	4
	.4
	-0.6

	Thợ nói chung
	73
	7.3
	134
	12.4
	+5.1

	Công nhân
	95
	9.5
	213
	19.6
	+10.1

	Khác
	17
	1.7
	36
	3.3
	+1.6

	Thất nghiệp
	10
	1.0
	34
	3.1
	+2.1

	Tổng
	1003
	100
	1083
	100.0
	



(Nguồn: Số liệu điều tra của luận án)

Năm 2010, nghề nghiệp tạo ra nhiều nhất là làm ruộng, làm vườn (chiếm 49.9%) và chăn nuôi (chiếm 10.7%), tiếp đến là công nhân (chiếm 9.5%); còn các ngành nghề khác như: giúp việc (chiếm 0.1%), hưu trí (chiếm 0.2%), sửa chữa vật dụng (chiếm 0.3%). Trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, cùng với sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương, chỉ trong thời gian 5 năm (từ 2010 - 2015), kết quả nghiên cứu các hộ gia đình cho thấy, nghề nghiệp tạo ra nhiều nhất từ làm ruộng, làm vườn giảm 24%, từ 49.9% xuống còn 25.3%; chăn nuôi cũng có xu hướng giảm 3.4%, từ 10.7% xuống  còn 7.3%; trong khi đó, số lượng lao động làm công nhân tăng đáng kể là 10.1%, từ 9.5% (năm 2010) lên 19.6% (năm 2015). Các ngành nghề khác về công nghiệp, dịch vụ cũng có xu hướng tăng lên đáng kể. Tỷ lệ người lao động làm giúp việc năm 2015 là 0.5%, hưu trí tăng từ 0.2% lên 0.7%, người lao động sửa chữa vật dụng cũng tăng từ 0.3% (năm 2010) lên 1.1% (năm 2015). Các ngành nghề khác như: giáo viên, bác sĩ, y tá... cũng tăng lên đáng kể. 

3.5. Biến đổi cơ cấu việc làm qua các thế hệ

Bảng 3.5: Sự chuyển đổi việc làm theo thế hệ trong gia đình năm 2015

	Nghề nghiệp của người dân sau khu thu hồi đất (2015)
	Thế hệ trong gia đình
	Tổng

	
	Thế hệ 3 (15-25 tuổi)
	Thế hệ 2 (25-50 tuổi)
	Thế hệ 1 (50-60 tuổi)
	

	Làm ruộng
	N
	10
	139
	124
	273

	
	Tỉ lệ % theo thế hệ trong gia đình
	6.4
	21.2
	45.8
	25.2

	Chăn nuôi
	N
	1
	47
	31
	79

	
	Tỉ lệ % theo thế hệ trong gia đình
	6
	7.2
	11.4
	7.3

	Xay xát thóc gạo
	N
	1
	18
	5
	24

	
	Tỉ lệ % theo thế hệ trong gia đình
	6
	2.7
	1.8
	2.2

	Công việc liên qua đến nông nghiệp
	N
	1
	11
	2
	14

	
	Tỉ lệ % 
	6
	1.7
	7
	1.3

	Buôn bán kinh doanh nhỏ
	N
	6
	51
	24
	81

	
	Tỉ lệ % 
	3.8
	7.8
	8.9
	7.5

	Bán hàng rong
	N
	1
	4
	5
	10

	
	Tỉ lệ % 
	6
	6
	1.8
	9

	Giúp việc
	N
	0
	5
	0
	5

	
	Tỉ lệ % 
	0
	8
	0
	5

	Lái xe
	N
	2
	15
	1
	18

	
	Tỉ lệ % 
	1.3
	2.3
	4
	1.7

	Sửa chữa vật dụng
	N
	1
	8
	3
	12

	
	Tỉ lệ % 
	6
	1.2
	1.1
	1.1

	Giáo viên
	N
	3
	15
	4
	22

	
	Tỉ lệ % 
	1.9
	2.3
	1.5
	2.0

	Bộ đội, công an, cán bộ chính quyển
	N
	4
	16
	11
	31

	
	Tỉ lệ % 
	2.5
	2.4
	4.1
	2.9

	Bác sĩ, y tá
	N
	3
	11
	1
	15

	
	Tỉ lệ % 
	1.9
	1.7
	4
	1.4

	Xuất khẩu lao động
	N
	0
	3
	0
	3

	
	Tỉ lệ % 
	0
	5
	0
	3

	Hưu trí
	N
	0
	0
	8
	8

	
	Tỉ lệ % 
	0
	0
	3.0
	7


	Tự mở công ty/nhân viên hành chính trong doanh nghiệp
	N
	27
	38
	2
	67

	
	Tỉ lệ % 
	17.2
	5.8
	7
	6.2

	Bốc vác
	N
	0
	4
	0
	4

	
	Tỉ lệ % 
	0
	6
	0
	4

	Thợ nói chung
	N
	22
	86
	26
	134

	
	Tỉ lệ % 
	14.0
	13.1
	9.6
	12.4

	Công nhân
	N
	61
	149
	3
	213

	
	Tỉ lệ % 
	38.9
	22.7
	1.1
	19.7

	Khác
	N
	2
	20
	14
	36

	
	Tỉ lệ % 
	1.3
	3.1
	5.2
	3.3

	Thất nghiệp
	N
	12
	15
	7
	34

	
	Tỉ lệ % 
	7.6
	2.3
	2.6
	3.1

	Tổng
	N
	157
	655
	271
	1083

	
	Tỉ lệ % 
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0



(Nguồn: Số liệu điều tra của luận án)

Sự chuyển đổi cơ cấu việc làm theo thế hệ trong gia đình cũng rất đa dạng, tỷ lệ lao động làm việc ở tất cả các ngành nghề. Nhưng chủ yếu là lao động trong các ngành buôn bán dịch vụ và nông nghiệp là những ngành có tỷ lệ lao động tham gia nhiều nhất trong cơ cấu nghề nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, trong cơ cấu ngành nghề lao động theo các thế hệ có sự chênh lệch tương đối đáng kể: Trong làm ruộng, tỷ lệ lao động làm ruộng là những người ở thế hệ thứ 1(50 - 60 tuổi) chiếm tỷ lệ cao nhất là 45.8%, trong khi đó, thế hệ thứ 3 (15 - 25 tuổi) chỉ chiếm 6.4%. Người lao động làm công nhân ở thế hệ thứ 1 (15 - 25 tuổi) chiếm 38.9%, thế hệ thứ 2 (25 - 50 tuổi) chiếm tỷ lệ 22.7%, công nhân ở thế hệ thứ 1 chiếm tỷ lệ thấp nhất 1.1%. Các ngành nghề khác cũng có sự chênh lệch đáng kể giữa các thế hệ, trong đó, những ngành nghề liên quan đến nông nghiệp có xu hướng giảm dần, và những ngành nghề liên quan đến công nghiệp có xu hướng tăng dần (thế hệ thứ 1 - thế hệ thứ 3). 

3.6. Sự chuyển cư như một chiến lược sống của các hộ gia đình bị thu hồi đất

Qua khảo sát cho thấy tình trạng người dân ở nông thôn di cư đi làm ăn xa sau khi đất bị thu hồi là tương đối nhiều. Có tới 196 hộ gia đình trên tổng số 399 hộ gia đình cho biết trong gia đình họ có người đi làm ăn xa.

3.7. Quá trình thích ứng chuyển đổi công việc, đào tạo, tính đa dạng trong việc làm.


Khi được hỏi mức độ ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm của gia đình như thế nào kết quả thu được, số người cho rằng quá trình thu hồi đất không ảnh hưởng đến việc làm của gia đình là 9.2% và tỷ lệ cho rằng bị ảnh hưởng nhiều rất nhiều cộng dồn lên tới 76.9%. Điều này chứng tỏ quá trình thu hồi đất có ảnh hưởng rất lớn đối với việc làm của các gia đình

CHƯƠNG 4
 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỔI CƠ CẤU
 LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ở KHU VỰC THU HỒI 
ĐẤT NÔNG NGHIỆP

4.1. Các yếu tố nhân khẩu học – xã hội

Các yếu tố nhân khẩu- xã hội như tuổi, giới tính, trình độ học vấn… là các yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình lựa chọn chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm của hộ nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp.

4.1.1. Tuổi của người lao động

Bảng 4.1. Mối quan hệ giữa độ tuổi lao động và quá trình thay đổi  nghề nghiệp
	
	Thay đổi nghề nghiệp
	Tổng

	
	Không thay đổi nghề nghiệp
	Có thay đổi nghề nghiệp
	

	Thế hệ 3 (15-25 tuổi)
	Số lượng 
	47
	110
	157

	
	Tỷ lệ %
	29.90
	70.10
	100.00

	Thế hệ 2 (25-50 tuổi)
	Số lượng 
	351
	304
	655

	
	Tỷ lệ %
	53.60
	46.40
	100.00

	Thế hệ 1 (50-60 tuổi)
	Số lượng 
	160
	113
	273

	
	Tỷ lệ %
	58.60
	41.40
	100.00

	Tổng
	Số lượng 
	558
	527
	1085

	
	Tỷ lệ %
	51.40
	48.60
	100.00


(Nguồn: Kết quả khảo sát của Luận án)


Kết quả nghiên cứu từ bảng dữ liệu trên cho thấy có sự khác biệt trong việc thay đổi nghề nghiệp giữa những lao động trong nhưng nhóm tuổi khác nhau. Cụ thể có thể thấy độ tuổi càng cao tỉ lệ thay đổi nghề nghiệp cảng thấp;  Tỉ lệ chuyển đổi nghề nghiệp đối với lao động trong nhóm tuổi từ 15 – 25 tuổi chiếm 70,10% trong khi đó ở nhóm lao động có độ tuổi từ 25 – 55 tuổi chiếm 46,40% và tỉ lệ lao động trong nhóm tuổi trên 55 tuổi chiếm 41,40% có chuyển đổi nghề nghiệp. Kết quả này là một trong những bằng chứng cho biết việc chuyển đổi nghề nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhóm tuổi.

4.1.2. Trình độ học vấn của người lao động

Tỷ lệ người dân có trình độ học vấn cấp tiểu học là 20.0%, tỷ lệ ở cấp trung học cơ sở là 34.7%, tổng cộng lại là 54.7%, chiếm một tỷ lệ rất lớn. Điều này rõ ràng sẽ hạn chế đi cơ hội lựa chọn việc làm của người dân khi mà xã hội Việt Nam vẫn rất chú trọng tới vấn đề bằng cấp trong tuyển chọn nhân viên.

Đối với nhóm có trình độ trung học phổ thông chiếm tỷ lệ 28.7%, một tỷ lệ khá cao. Nhóm này có cơ hội lựa chọn công việc rộng mở hơn so với nhóm trên. Nhóm có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ không cao, chỉ xấp xỉ 16.7%. Đây là nhóm có nhiều thuận lợi nhất trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp trong trường hợp họ phải chuyển đổi việc làm sau khi bị thu hồi đất.

Trình độ học vấn cũng ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi nghề nghiệp của người dân, trình độ học vấn càng cao thì tỷ lệ người dân chuyển đổi nghề nghiệp càng lớn. 

4.1.3. Giới tính của người trả lời

Dữ liệu cho thấy không có sự khác biệt nhiều giữa nam và nữ trong việc thay đổi nghề nghiệp; Tỷ lệ nữ giới chuyển đổi và không chuyển đổi nghề nghiệp sau quá trình thu hồi đất chiếm là như nhau (chiếm 50%), tỷ lệ nam giới chuyển đổi nghề nghiệp chiếm 47.2%. Trong số những người được hỏi, có thể thấy, giới tính không phải là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến quá trình chuyển đổi nghề nghiệp của người dân. 

4.1.4. Tâm thế của hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp

Trong quá trình thu hồi đất nông nghệp tâm thế để chuẩn bị cho quá trình thay đổi là rất quan trọng. Nếu người nông dân được chuẩn bị tốt, họ sẽ có khả năng thích ứng tốt hơn với những điều kiện mới. Và tâm thế cũng sẽ thúc đẩy họ hành động.

4.2. Các yếu tố khách quan 

4.2.1. Yếu tố về thị trường

Thị trường có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến từng hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân vì thị trường là mục tiêu của những người kinh doanh và cũng là môi trường của hoạt động kinh doanh hàng hoá. Khi người dân nhận thấy thị trường có nhiều thay đổi để tạo ra lợi nhuận họ sẽ thay đổi cách thức sản xuất để tọa ra các mặt hàng phù hợp với các lĩnh vực thị trường cần.

4.2.2. Yếu tố nguồn lực trong gia đình

Đồng thời trong quá trình nghiên cứu thể hiện có mối liên hệ giữa những yếu tố nội lực gia đình đòi hỏi các thành viên trong gia đình phải chuyển đổi nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. 

Bảng 4.2: Những thuận lợi về nội lực gia đình trong chuyển đổi nghề nghiệp
	Thuận lợi trong chuyển đổi nghề nghiệp
	Mức độ

	
	Hoàn toàn không thuận lợi
	Ít thuận lợi
	Thuận lợi
	Tương đối thuận lợi
	Rất thuận lợi
	Điểm trung bình

	1. Vốn đầu tư
	27.1
	28.2
	35.0
	6.0
	3.8
	2.31

	3. Nhân lực lao động
	24.1
	29.3
	39.5
	4.5
	2.6
	2.32

	4. Thu hồi đất nông nghiệp
	29.3
	30.5
	36.5
	3.4
	0.4
	2.15


(Nguồn: Kết quả XLSL của Luận án)

4.2.3. Yếu tố về sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể

Kết quả phân tích thể hiện sự đón nhận giúp đỡ của người nhân từ chính quyền địa phương là 31.6%, ban lãnh đạo thôn là 27.8% còn doanh nghiệp thấp nhất chỉ có 7.5% số người được hỏi nhận được sự giúp đỡ từ doanh nghiệp. Như vậy từ số liệu điều tra thể hiện số lượng hộ gia đình nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức chính quyền và doanh nghiệp tương đối thấp. Trong đó thì sự giúp đỡ này trong thực tế thuộc về trách nhiệm của chính các cơ quan trên bởi nhiệm vụ của các cơ quan này là chăm lo cho đời sống của nhân dân.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và việc làm là một mục tiêu quan trọng đã được Đảng thông qua các kỳ Đại hội và đề ra những chiến lược lâu dài để thúc đẩy quá trình này. Hiện nay, trên địa bàn nghiên cứu đang có sự chuyển hướng mạnh mẽ, đúng chiều hướng chung của đất nước. Xu hướng biến đổi này làm hoàn thiện cơ cấu xã hội tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế của  xã.

Với mục tiêu xây dựng đất nước ta là một nước công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện với tốc độ nhanh và bền vững trên tất cả các lĩnh vực, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định đời sống dân cư, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Để đạt được mục tiêu chiến lược đó, nhiều khu vực cần thu hồi đất để tiến hành quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.

Quá trình thu hồi đất để phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa đã có những tác động tích cực đến việc làm, thu nhập và đời sống của nông dân bị thu hồi đất; làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng hiện đại. Xu hướng lao động chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ tăng lên. Nghề nghiệp cũng chuyển biến theo xu hướng người dân rời bỏ các công việc liên quan đến nông nghiệp như làm ruộng, chăn nuôi, xay sát... để chuyển sang các nghề nghiệp liên quan đến công nghiệp, dịch vụ như thợ thủ công, công nhân, buôn bán... Quá trình thu hồi đất nông nghiệp tạo ra nhiều cơ hội việc làm, đa dạng hoá nghề nghiệp cho người dân. Từ đó điều kiện sống và sinh hoạt của người dân đã có những chuyển biến tích cực. Thu nhập và chi tiêu của hộ đều tăng lên, người dân có điều kiện xây dựng nhà ở khang trang hơn và mua sắm phương tiện sinh hoạt gia đình, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm… được đầu tư, nâng cấp ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh những tác động tích cực, thu hồi đất để công nghiệp hóa, đô thị hóa còn có những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển KT - XH nói chung và việc làm của nông dân bị thu hồi đất nói riêng. Về mặt tổng thể xã hội, sự mất mát của hộ nông dân bị thu hồi đất có ý nghĩa nhưng quyền lợi thiết thực và chính đáng của họ chưa được quan tâm, giải quyết thoả đáng, đặc biệt là vấn đề tạo việc làm.

Như vậy quá trình thu hồi đất nông nghiệp có ảnh hưởng lớn đến việc làm của người lao động nông thôn do đó việc tạo việc làm cho người lao động nông thôn là cần thiết. Tạo việc làm không đơn thuần là sự kết hợp giữa tư liệu sản xuất với sức lao động, mà nó còn bao gồm cả yếu tố Nhà nước thông qua các chính sách và những yếu tố xã hội. Muốn sự kết hợp đó diễn ra và không ngừng phát triển phải tạo ra được sự phù hợp cả về số lượng, chất lượng sức lao động với tư liệu sản xuất, trong môi trường kinh tế, chính trị, xã hội thuận lợi, đảm bảo cho hoạt động. Chính vì thế quá trình giải quyết việc làm cho người nông dân khi thu hồi đất là quá trình tạo lập môi trường pháp lý, điều kiện kinh tế xã hội cần thiết, xây dựng và thực thi các chính sách hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ nhằm bảo đảm thu nhập hợp pháp, ổn định cuộc sống lâu dài cho nông dân khi thu hồi đất.


Trong nghiên cứu tác giả đã đánh giá cấu trúc nghề nghiệp việc làm của người lao động nông thôn thông qua khía cạnh nghề nghiệp, ngành kinh tế, thành phần kinh tế. Quá trình thay đổi về cơ cấu lao động việc làm diễn ra tương đối nhanh. 

Quá trình chuyển đổi đó chụi nhiều tác động từ các yếu tố nhân khẩu học. 

Về độ tuổi cho thấy độ tuổi càng cao thì người lao động càng có xu hướng ít chuyển đổi nghề nghiệp hơn so với các độ tuổi trẻ. Đây là một tất yếu vì những người có tuổi để có thể thay đổi đã khó và muốn họ thay đổi việc làm thì càng khó hơn. Giải pháp của họ là làm nhiều việc làm thêm trong khi vẫn canh tác trên diện tích cũ. 

Trình độ học vấn là yếu tố tác động mạnh đến quá trình thay đổi nghề nghiệp. Hầu hết những người có trình độ học vấn cao đều không làm nông nghệp và có sự thay đổi nghề nghiệp theo các thế hệ trong gia đình. 

Yếu tố giới tính chưa thể hiện được sự thay đổi nghề nghiệp có sự khác biệt giữa nhóm nam và nữ. Như vậy xét trên khía cạnh giới cho thế người phụ nữ cũng có nhiều cơ hội và điều kiện để thay đổi nghề nghệp như nam giới. 

Một yếu tố quan trọng đó là tâm lý của người dân ảnh hưởng đến quá trình thay đổi nghề nghệp của họ. Những gia đình nào càng lo lắng cho tương lai thì càng có xu hứng thay đổi nghề nghiệp nhiều hơn các  gia đình thấy vui khi Nhà nước thu hồi đất. 

Bên cạnh đó các yếu tố khách quan như thị trường hàng hóa thay đổi, sức mua tăng cao cũng là yếu tố thúc đẩy các hộ gia đình thay đổi nghề nghiệp buôn bán. 

Các yếu tố trong nội lực gia đình cũng là yếu tố thôi thúc các thành viên thay đổi nghề nghiệp để có thể có cuộc sống tốt hơn. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng, nguyên nhân cũng như xu hướng phát triển của việc chuyển đổi cơ cấu lao động và việc làm tại địa bàn xã nghiên cứu thì tôi xin đưa ra một số khuyến nghị như sau:

  * Đối với nhà nước:


Trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế thị trường đang diễn ra sôi nổi thì nhà nước cần có các chính sách đầu tư đặc biệt về xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng nhất là cơ sở hạ tầng ở nông thôn để đẩy mạnh tốc độ đo thị hóa sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Có các chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nhất là trong điều kiện hiện nay khi mà cả thế giới vận động theo xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập. Chẳng hạn cần tăng cường đào tạo phát triển một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn phẩm chất, năng lực tốt để đáp ứng nhũng nhu cầu đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

  Đồng thời cần phải có các chính sách phát triển kinh tế xã hội để giải quyết việc làm phù hợp với từng khu vực, địa phương nhất định, có tính khả thi xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý phù hợp với đặc trưng của vùng nói chung của cả nước nói riêng.

  
* Đối với bản thân người lao động:

Thứ nhất người lao động cần phải luôn ý thức được tình hình hiện tại của thị trường lao động để năng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu của công việc

Thứ hai, cần có thái độ tích cực chăm học hỏi, chịu khó tìm tòi học hỏi và làm việc tốt

  
Thứ ba, người lao động cần kết hợp chặt chẽ với nhà nước tự tạo việc làm.

 
 *Giải pháp về kinh tế:


Phát triển kinh tế là một giải pháp mang tính chiến lược và quan trọng nhất trong sự phát triển của một đất nước cũng như một khu vực nhất định. Phát triển kinh tế nhằm phát triển và mở rộng nghành nghề, phân công lại lao động để từ đó đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi cơ cấu lao động và việc làm trên toàn địa bàn tỉnh nói chung và tại địa bàn nghiên cứu nói riêng.Do vậy để phát triển tốt thì cần có những giải pháp sau:


Thứ nhất, các tỉnh/Thành phố, huyện cần có những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu công nghiệp luôn đổi mới thiết bị công nghệ cũng như chuyển giao công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa tăng sức cạnh tranh trên thị trường., các chính sách ưu đãi các cá nhân và các doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn. Tạo điều kiện cho người lao mở mang nhiều ngành nghề phát huy thế mạnh của địa phương.

   Cần có những chính sách kế hoạch rõ ràng với việc hiệp nhanh chóng chuyển đổi đất nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng. Tránh tình trạng đất bỏ hoang và dẫn đến đến diện tích đất nông nghiệp đang có nguy cơ bị thu hẹp ngày càng nhiều.

Cần tăng cường phát huy và mở rộng các ngành nghề truyền thống của địa phương 

Tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như các ưu thế của thiên nhiên vào phát triển sản xuất như diện tích mặt nước ao, hồ,sông, suối vào nuôi trồng thủy sản,trồng các loại cây hoa màu cũng như các cây công nghiệp ngắn ngày có năng suất cao.

* Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

Cần đào tạo nghề gắn sát với thực tế của địa phương để từ đố giải quyết tốt vấn đề lao động việc làm cũng như việc chuyển đổi cơ cấu lao động theo một xu hướng tích cực.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc đào tạo nghề, cần tập trung mở các trường đào tạo nghề trọng điểm các trường đại học cao đẳng trung cấp. Cần xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng phù hợp với yêu cầu thị trường. Trang bị cho người lao động những kiến thức cần thiết cho người lao động có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa cơ phuơng trước mắt cũng như lâu dài.

  Tự tạo cơ hội cho người lao động tự tạo việc làm, góp phần giải quyết việc làm cho bản thân, gia đình và lực lượng lao động ở địa phương.

* Giải pháp xã hội

Tại xã thì phải thực hiện triển khai có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, có chính sách tạo điều kiện cho các hộ gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo và có điều kiện chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, tạo điều kiện cho họ cơ hội để phát triển sản xuất đảm bảo đời sống cho gia đình.

  Các chính sách này cần phải được cụ thể hóa thành các kế hoạch rõ ràng toàn diện phù hợp với từng khu vực và có khả năng thực hiện trong thực tế để từ đó đẩy mạnh tốc độ chuyển đổi cơ cấu lao động việc làm của lao động cả nước nói chung và của đại bàn nghiên cứu nói chung.

DANH MỤC BÀI BÁO CÁO,  CÔNG TRÌNH 
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